




 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 

MEDIPLANTEX 

Sản phẩm: Nguyên liệu thực phẩm BỘT HẢI SÂM 

Nơi sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược trung ương 

Mediplantex 

Địa chỉ: Trung Hậu – Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội 

Số lô: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 2 năm kể từ ngày sản xuất 

 



CTCP DƢỢC TW MEDIPLANTEX  Số: TC - 06/2019/0100108430 - CBPH 

 

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

 

1. Sản phẩm: Nguyên liệu thực phẩm BỘT HẢI SÂM  

2. Tên địa chỉ, cơ sở sản xuất: 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG MEDIPLANTEX 

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu – xã Tiền Phong – huyện Mê Linh – Hà Nội 

3. Trạng thái sản phẩm: 

- Trạng thái: Dạng bột  

- Màu sắc: Màu xám 

- Mùi vị: Mùi tanh hải sản 

4. Thành phần cấu tạo: Cho 100g:  

- Nguyên liệu: Bột hải sâm thủy phân 20g (tƣơng đƣơng 100g hải sâm) 

- Phụ gia: Lactose vừa đủ 100 g 

5. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: 

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Mức công bố 

1.  Hải sâm  Định tính Dƣơng tính 

2.  Protein % ≥ 8 

3.  Độ ẩm % ≤ 8 

6. Chỉ tiêu an toàn: 

6.1. Giới hạn vi sinh vật: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1.  Tổng số VSV hiếu khí CFU/g ≤ 10
4 

2.  Coliforms  CFU/g 10 

3.  Cl.perfringens CFU/g 10 

4.  E.coli CFU/g Không có 

5.  Salmonella /25g Không có 



6.  Tổng số bào tử Nấm Men-Mốc CFU/g ≤ 100
 

6.2. Giới hạn về kim loại nặng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1.  Chì ppm 3 

2.  Cadimi  ppm 1 

3.  Thủy ngân ppm 0,1 

7. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói: 

- Khối lƣợng: Túi 1kg, 5 kg, 10 kg. 

- Nguyên liệu đƣợc đóng trong 2 lần túi PE. 

8. Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng và ngày sản xuất ghi trên 

vỏ bao bì. 

9. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng. 

Hà Nội, ngày 11  tháng 11 năm 2019 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 




